
Tụng kinh ngày Bố-tát

Bài Đảnh Lễ
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassā.

Đảnh lễ Đấng cát tường ấy, Đấng đáng kính ấy, Đấng đã hoàn toàn và trọn vẹn giác ngộ.

Đảnh lễ Đấng cát tường ấy, Đấng đáng kính ấy, Đấng đã hoàn toàn và trọn vẹn giác ngộ.

Đảnh lễ Đấng cát tường ấy, Đấng đáng kính ấy, Đấng đã hoàn toàn và trọn vẹn giác ngộ.

Vd. MN 100

Tam Quy
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi;
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi;
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi;
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi;
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi;
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi;
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con xin quy y Đấng Giác Ngộ.

Con xin quy y Pháp Tự Nhiên.

Con xin quy y Tăng đoàn.

Lần thứ hai, con xin quy y Đấng Giác Ngộ.

Lần thứ hai, con xin quy y Pháp Tự Nhiên.

Lần thứ hai, con xin quy y Tăng đoàn.

Lần thứ ba, con xin quy y Đấng Giác Ngộ.

Lần thứ ba, con xin quy y Pháp Tự Nhiên.

Lần thứ ba, con xin quy y Tăng đoàn.

Khuddakapāṭha 1 & MV Ch 1 (đoạn đọc tụng thứ 2)

Phẩm Chất của Phật, Pháp, Tăng
Itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno
sugato
lokavidū
anuttaro purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ
buddho bhagavā'ti.

Svākkhāto bhagavatā dhammo
sandiṭṭhiko
akāliko
ehipassiko
opaneyyiko
paccattaṃ veditabbo viññūhī'ti.



Suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
ujuppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
ñāyappaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
sāmīcippaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
yadidaṃ cattāri purisayugāni
aṭṭha purisapuggalā
esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo
pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo
añjalikaraṇīyo
anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā'ti.

Ngài là Đấng cát tường, đáng kính, và đã hoàn toàn và trọn vẹn giác ngộ,

viên mãn về trí tuệ và đức hạnh,

thiện hạnh,

bậc hiểu thấu vũ trụ,

bậc điều ngự vô thượng của loài người,

bậc thầy của chư thiên và loài người,

giác ngộ và cát tường.

Pháp Tự Nhiên được Đấng cát tường khéo thuyết giảng,

thấy được ngay,

vượt ngoài thời gian,

“hãy đến mà thấy,”

hướng thượng,

được bậc trí tự mình chứng nghiệm.

Khéo thực hành thay là đoàn đệ tử của Đấng cát tường.

Chánh trực thực hành thay là đoàn đệ tử của Đấng cát tường.

Đúng đắn thực hành thay là đoàn đệ tử của Đấng cát tường.

Chân chánh thực hành thay là đoàn đệ tử của Đấng cát tường.

Đó là bốn đôi bậc,

tám hạng người.

Đó là đoàn đệ tử của Đấng cát tường, những vị xứng đáng

được cúng dường,

được đón tiếp như khách quý,

được dâng tặng vật,

được chắp tay đảnh lễ (añjali),

là ruộng phước vô thượng của thế gian.

AN 3.70

Ngũ Giới
1. Pāṇātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Con xin thọ trì giới tránh xa sự sát hại chúng sinh.

2. Adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa sự lấy của không cho.

3. Kāmesu micchācārā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa tà hạnh trong các dục.

4. Musāvādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa sự nói dối.



5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Con xin thọ trì giới tránh xa rượu, men say, và những thứ khác gây say sưa và phóng dật.

Phỏng theo Kp 2

Bát Quan Trai Giới
Trọn đời, các bậc đáng kính giữ tám giới này. Hôm nay, con cũng vậy, trong ngày và đêm này sẽ giữ tám giới này. Trong các phương

diện ấy, con sẽ noi theo các bậc đáng kính, và đó sẽ là sự hành trì ngày Bố-tát của con.

1. Pāṇātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa sự sát hại chúng sinh.

2. Adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa sự lấy của không cho.

3. Abrahmacariyā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa hành vi tình dục.

4. Musāvādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa sự nói dối.

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Con xin thọ trì giới tránh xa rượu, men say, và những thứ khác gây say sưa và phóng dật.

6. Vikālabhojanā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa sự ăn phi thời.

7. Nacca-gīta-vādita-visūkadassanā Mālā-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ
samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa sự múa, hát, tấu nhạc, xem các trò giải trí, đeo tràng hoa, dùng hương thơm, mỹ phẩm, trang

sức, và làm đẹp.

8. Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin thọ trì giới tránh xa giường nằm cao và sang trọng.

Phỏng theo Kp 2 và AN 8.41

Tâm Từ
Mettā sahagatena cetasā ekaṁ disaṁ pharitvā viharati,
tathā dutiyaṁ
tathā tatiyaṁ
tathā catutthaṁ.

Iti uddhamadho tiriyaṁ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṁ lokaṁ
mettā sahagatena cetasā
vipulena mahaggatena appamāṇena
averena abyāpajjena pharitvā viharati.

Với tâm thấm nhuần tâm từ,

người ấy sống lan tỏa khắp một phương,

cũng vậy phương thứ hai,

cũng vậy phương thứ ba,

cũng vậy phương thứ tư.

Và như vậy người ấy sống lan tỏa lên trên, xuống dưới, xung quanh và tuyệt đối khắp mọi nơi,

khắp mọi phần của vũ trụ,



với tâm thấm nhuần tâm từ,

rộng lớn, bao la, vô lượng,

thoát khỏi oán thù và sân hận.

AN 9.18

Hướng Dẫn Phát Âm Pāḷi

Nguyên âm
a đọc ngắn như trong “another”

ā đọc dài như trong “father”

i là phiên bản ngắn của “be”

ī đọc dài như trong “bee”

u đọc ngắn như trong “under”

ū đọc dài như trong “moo”

e đọc dài trong âm tiết mở như trong “fade,” nhưng đứng trước một phụ âm thì cùng âm ấy nhưng ngắn

o đọc dài trong âm tiết mở như trong “own,” nhưng đứng trước một phụ âm thì cùng âm ấy nhưng ngắn

ṁ là âm mũi giống như “ng” trong tiếng Anh

Phụ âm

Các chữ uốn lưỡi, có một dấu chấm bên dưới, tương tự như các phiên bản thông thường, nhưng thay vì để lưỡi chạm vào răng thì

lưỡi chạm vào vòm miệng.

Các chữ có một chữ h theo sau luôn được phát âm như một âm h bật hơi giống như trong “heavy.”

k như trong “cat”

kh k với âm h bật hơi

g như trong “gate”

gh g thông thường với âm h bật hơi

ṅ như trong “bank”

c như “ch” trong “change”

ch một âm ch với âm h bật hơi

j như trong “jet”

jh âm j với âm h bật hơi

ñ như trong “canyon”

ṭ âm t với lưỡi chạm vào vòm miệng thay vì răng

ṭh phát âm như một âm ṭ uốn lưỡi với âm h bật hơi

ḍ âm d với lưỡi chạm vào vòm miệng

ḍh ḍ với âm h bật hơi

ṇ âm n với lưỡi chạm vào vòm miệng

t như trong “tar”

th t thông thường với âm h bật hơi

d như trong “dark”

dh d thông thường với âm h bật hơi

n như trong “normal”

p như trong “pat”

ph p với âm h bật hơi

b như trong “back”

bh b với âm h bật hơi

m như trong “man”

y như trong “yes”

r như trong “red”

l như trong “lead”

ḷ phiên bản uốn lưỡi của l

v ở đầu một từ thì như trong “van,” ở giữa các từ thì nhẹ hơn, ở giữa “very” và một “weary”

s như trong “set”

h như trong “heavy”


